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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA KHOA TRONG NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Tên đơn vị: Khoa Động lực  

Ngày tháng năm thành lập đơn vị  …………………………….……….. 

Theo QĐ số ………………………………………………………………. 

I. Đặc điểm tình hình đơn vị:

1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Động lực: 
Đào tạo HSSV có tay nghề về Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

2. Số lượng viên chức, trình độ: 

- Số lượng viên chức: Tổng số giảng viên – nhân viên khoa Động lực: 33 người. Trong đó: Giảng viên: 29 người; Nhân viên: 04 người (biên chế: 02 người; Hợp đồng lao động: 02 người).

- Trình độ chuyên môn: 

+ Trình độ chuyên môn của giảng viên: 
( Thạc sỹ: 
12 GV

Trong đó: 



( Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô: 
09 GV
( Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt: 
01 GV

( Thạc sỹ quản lý giáo dục: 
02 GV

( Đại học: 
17 GV
Trong đó: 

( Kỹ thuật Ô tô: 
09 GV

( Kỹ thuật Nhiệt: 
08 GV

+ Trình độ chuyên môn của nhân viên:

( Đại học: 
02 NV

( Cao đẳng: 
02 NV

3. Số lượng viên chức, NLĐ đang đi học: 
- Tiến sỹ: 
03 GV 
+ Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô: 
02 GV

+ Chuyên ngành Quản lý Giáo dục: 
01 GV
- Thạc sỹ: 
09 GV
+ Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô: 
07 GV

+ Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt: 
02GV
- Số lượng nhân viên đang đi học chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn: 02 NV.
4. Những thuận lợi, khó khăn của khoa Động lực:
a. Thuận lợi:

- Sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường: Khoa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Lãnh đạo Nhà trường.

- Về đội ngũ giảng viên – nhân viên:
+ Đội ngũ giảng viên – nhân viên có tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn cao. 

+ Giảng viên luôn có tình thần tốt trong việc đang ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, chế tạo ra nhiều đồ dùng dạy học để phục vụ cho công tác giảng dạy tại đơn vị.

+ Luôn có tinh thần nhiệt huyết với nghề, đa số giảng viên tại khoa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ sư phạm từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Luôn có tinh thần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như không ngừng hoàn thiện kiến thức của riêng từng cá nhân. 

+ Giảng viên tại Khoa luôn nhiệt tình tham gia thao giảng cấp khoa, cấp Thành phố, cấp Toàn Quốc (Khoa có 02 giảng viên tham gia đã đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Toàn Quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 8/2012 tại Nha Trang), giảng viên có cơ hội giao lưu học hỏi về kiến thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

+ Có một số giảng viên trong Khoa viết các bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước, tham dự các hội thảo khoa học cấp Trường, cấp Thành phố và cấp Quốc Gia.
+ Giảng viên trong Khoa thường xuyên tham gia giảng dạy các lớp dạy nghề ngắn hạn để nâng cao chất lượng dạy nghề cho mọi đối tượng bên ngoài trường.

+ Khoa luôn coi trọng việc duy trì mối quan hệ giữa đào tạo và các doanh nghiệp để tao đổi, hợp tác, liên kết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị. Một số doanh nghiệp tài trợ cho Khoa một số trang thiết bị để dạy học và trao tặng học bổng cho các HSSV nghèo vượt khó.
- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Đáp ứng đủ nhu cầu thực tại của Khoa.

- Về học sinh sinh viên: Học sinh sinh viên luôn có tinh thần học tập cao, luôn hợp tác với giảng viên trong quá trình dạy và học.
b. Khó khăn:

- Về đội ngũ giảng viên – nhân viên

+ Số giảng viên trong khoa có tuổi đời khá trẻ, có nhiệt huyết với nghề nghiệp nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế vì hầu hết các giảng viên trẻ chưa kinh qua các công việc thực tế ở ngoài doanh nghiệp cho nên giảng viên vừa giảng dạy vừa trang bị các kiến thức chuyên môn cần thiết riêng cho bản thân mình.

+ Vẫn còn một số giảng viên tinh thần tự học tập, cầu tiến chưa cao. 

- Về học sinh sinh viên: 

Chất lượng học sinh sinh viên tuyển đầu vào không cao nên sự tiếp thu của học sinh sinh viên còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu để đào tạo.

- Về cơ sở vật chất:

Hầu hết trang thiết bị máy móc được trang bị đủ về số lượng nhưng còn khá lạc hậu so với thị trường chung của ngành nghề ngoài xã hội, trang bị chưa được đồng bộ và còn thiếu những thiết bị máy móc kỹ thuật có tính công nghệ cao để phục vụ trong ngành nghề. 

II. Chương trình hành động của khoa trong năm 2015 và những năm tiếp theo
- Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-LTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động của Trường thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo
- Căn cứ biên bản họp … ngày …

- Căn cứ tình hình thực tế công tác tại khoa Động lực
1.  Phát triển nguồn nhân lực (Thầy Phương)
1.1. Kế hoạch đề nghị tuyển dụng viên chức theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị: (Thầy Phương)
- Tiêu chuẩn, số lượng: (...)
- Giải pháp: (...)
1.2. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
- Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa đối với từng nhân sự cụ thể trong nhiệm kỳ (2015 - 2020). 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Chuẩn hóa PGS
	
	
	
	
	
	

	Chuẩn hóa TS
	
	01
	02
	
	
	

	Chuẩn hóa Thạc sĩ
	03
	06
	
	
	01
	03


( Chuẩn hóa Tiến sỹ: 
03 Giảng viên

Năm 2016: 
1. Ông Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Năm 2017: 
1. Ông Nguyễn Ngọc Phương

2. Nguyễn Anh Tuấn 

( Chuẩn hóa Thạc sỹ: 
13 Giảng viên

Năm 2015:  
03 Giảng viên


1. Ông Hà Quốc Bảo


2. Ông Võ Anh Hào


3. Ông Võ Thiện Mỹ

Năm 2016: 
06 Giảng viên


1. Ông Nguyễn Thái Bình


2. Ông Kiều Trung Tín


3. Ông Hồ Văn Hóa


4. Ông Nguyễn Thanh Hùng


5. Ông Phạm Nguyễn Đức Trung


6. Ông Hoàng Phúc Bảo 

Năm 2019: 
01 Giảng viên


1. Ông Trần Đình Khoa

Năm 2020: 



1. Ông Nguyễn Minh Thái


2. Ông Đặng Thế Huân


3. Ông Nguyễn Vũ Xuân Thì
- Giải pháp khả thi để chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức theo bảng chỉ tiêu nêu trên:
+ ………………………………………………………………..
+ ………………………………………………………………..
1.3. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
- Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Trình độ Đại học
	
	
	
	
	
	

	Trình độ Toiec 5.0 và tương đương
	
	02
	
	02
	
	01

	Trình độ Toeic từ 6.0 trở lên và tương đương
	
	
	
	
	
	

	Toefl 450
	
	01
	
	
	
	

	Trình độ B1
	01
	01
	
	
	
	

	Trình độ B2
	
	
	01
	
	
	

	Trình độ chứng chỉ A,B,C quốc gia
	
	
	
	
	
	


( Chuẩn hóa trình độ Toiec 5.0 và tương đương: 05 Giảng viên – Nhân viên
Năm 2016: 
02 Giảng viên


1. Ông Nguyễn Thanh Hùng


2. Ông Hoàng Phúc Bảo

Năm 2018: 
02 Giảng viên – Nhân viên

1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh


2. Ông Trần Huỳnh Minh Khang

Năm 2020: 
01 Giảng viên


1. Ông Nguyễn Minh Thái
( Chuẩn hóa trình độ Toefl 450: 01 Giảng viên
Năm 2016: 
01 Giảng viên


1. Ông Kiều Trung Tín

( Chuẩn hóa trình độ B1: 
02 Giảng viên
Năm 2015: 
01 Giảng viên

1. Ông Hà Quốc Bảo

Năm 2016: 
01 Giảng viên

1. Ông Phạm Nguyễn Đức Trung
( Chuẩn hóa trình độ B2: 
01 Giảng viên


1. Ông Nguyễn Ngọc Phương

- Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 
+ ………………………………………………………………..

+ ………………………………………………………………..

1.4. Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao các loại trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ. ) (Thầy Phương+Thịnh)
- Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên:
+ Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2015 - 2020: (...)
+ Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)

+ Giải pháp khả thi: (...). 
- Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao sử dụng công nghệ thông tin cho giảng viên.   
  + Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2015 - 2020: (...)
+ Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)
+ Giải pháp khả thi: (...). 
- Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho CBQL cấp khoa. 
+ Chỉ tiêu bồi dưỡng qua các năm từ 2015 - 2020: (...)
+ Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)
+ Giải pháp khả thi: (...). 

- Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho CBQL và CB trong quy hoạch

+ Bồi dưỡng qua các năm từ 2015 - 2020: (...)

+ Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)

+ Giải pháp khả thi: (...). 

- Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho NV văn phòng khoa. 

+ Bồi dưỡng qua các năm từ 2015 - 2020: (...)(theo từng kỹ năng cụ thể)
+ Kết quả đầu ra cần đạt được của chương trình bồi dưỡng: (...)

+ Giải pháp khả thi: (...). 

2. Kế hoạch sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức trong đơn vị ) (Thầy Thịnh)
2.1. Kế hoạch thực hiện giao khối  lượng công tác cho giảng viên:
	Họ và tên 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Nguyễn Ngọc Phương
	
	
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	
	
	


- Giải pháp cụ thể để thực hiện giao khối  lượng công tác cho giảng viên một cách công bằng, hợp lý.

- Đế xuất biện pháp  giải quyết các trường hợp không hoàn thành đủ khối  lượng công tác

2.2 Đánh giá viên chức . ) (Thầy Phương+Thầy Thịnh)
- Kế hoạch đánh giá, phân loại viên chức:

- Chỉ tiêu: 
- Biện pháp xử lý đối với VC chỉ đạt mức hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

- Biện pháp khen thưởng VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích giảng dạy giỏi: 
2.3. Kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy, tham gia đổi mới quản lý đào tạo. ) (Thầy Phương+Thịnh)
2.3.1. Tổ chức thực hiện quy định về  chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên trước khi đứng lớp
- 100% học phần giảng dạy có chương trình chi tiết. 

- Kế hoạch biên soạn tập bài giảng (người tham gia, số lượng, chất lượng...): (...). 
- Kế hoạch xây dựng đề cương bài giảng (số lượng, người tham gia, chất lượng...): (...). 

- Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của giảng viên: (...). 
2.3.2. Tổ chức thực hiện  quy định về chuyên môn - nghiệp vụ tại khoa  
- Kế hoạch dự giờ: 
- Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn: 
- Kế hoạch tham gia thao giảng hàng năm: Tham gia thao giảng chọn giảng viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp toàn quốc.
-  Kế hoạch tham gia đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (đề tài NCKH) và đăng ký danh hiệu thi đua 

- Giải pháp thực hiện các kế hoạch chuyên môn - nghiệp vụ: 

2.3.3. Tham gia quản lý đào tạo trong giờ lên lớp: 

- Xác định trách nhiệm: (...). 
- Giải pháp để tăng cường trách nhiệm của giảng viên trong quản lý tính chuyên cần của người học: (...). 
2.3.4. Tham gia đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi. 
- Nội dung đổi mới: (...Xây dựng đề thi mở,  động viên khả năng tự học tập, nghiên cứu của HSSV). 

- Giải pháp đảm bảo đổi mới khả thi: (...)
2.3.5. Tổ chức công tác đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên. 

- Nội dung: (...Hướng dẫn đố án tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập)
- Giải pháp: (...)
2.3.6. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy - học. 

- Nội dung đổi mới: (...Đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy người học làm trung tâm)
- Giải pháp đổi mới: (...)
2.4. Kế hoạch tăng cường nghiên cứu khoa học. ) (Thầy Phương+Thịnh)
2.4.1. Chỉ tiêu của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học. 
	Loại đề tài

khoa học
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Đề tài cấp khoa
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp trường
	04
	06
	
	
	
	

	Đề tài cấp  thành phố
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	
	
	

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	
	
	

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	
	
	


- Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 
- Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH
2.4.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	07
	13
	02
	
	
	

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	Sách tham khảo
	
	
	
	
	
	


* Chỉ tiêu biên soạn Sách giáo trình, tập bài giảng: 

( Năm 2015: 07 giáo trình, tập bài giảng

Người chủ biên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương 
02 giáo trình, tập bài giảng

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh 

02 giáo trình, tập bài giảng

3. Ông Nguyễn Thành Đức 

01 giáo trình, tập bài giảng

4. Ông Nguyễn Minh Thái 

01 giáo trình, tập bài giảng

5. Ông Nguyễn Thái Bình 

01 giáo trình, tập bài giảng

( Năm 2016: 
13 giáo trình, tập bài giảng

Người chủ biên:

1. Ông Võ Đắc Thịnh 
02 giáo trình, tập bài giảng

2. Ông Triệu Phú Nguyên 
01 giáo trình, tập bài giảng

3. Ông Đặng Thái Sơn 
03 giáo trình, tập bài giảng

4. Ông Kiều Trung Tín 
01 giáo trình, tập bài giảng

5. Ông Hồ Văn Hóa 
01 giáo trình, tập bài giảng
6. Ông Nguyễn Thanh Hùng 
01 giáo trình, tập bài giảng

7. Ông Phạm Nguyễn Đức Trung 
01 giáo trình, tập bài giảng

8. Ông Hà Quốc Bảo 
02 giáo trình, tập bài giảng

9. Ông Hoàng Phúc Bảo 
01 giáo trình, tập bài giảng

( Năm 2017: 
02giáo trình, tập bài giảng

Người chủ biên: 

1. Ông Võ Phước Quang 
01 giáo trình, tập bài giảng

2. Ông Trần Minh Tuấn 
01 giáo trình, tập bài giảng

2.4.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Nguyễn Ngọc Phương
	02
	
	
	
	
	

	Nguyễn Anh Tuấn
	
	01
	
	
	
	

	Nguyễn Hữu Mạnh
	
	
	
	
	
	01


2.5. Liên kết đào tạo. ) (Thầy Phương)
2.5.1. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo.
2.5.2. Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu liên kết đào tạo
2.5.3. Giải pháp 

2.6. Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa. ) (Thầy Phương+Thịnh)
2.6.1. Xây dựng văn hóa tổ chức của đơn vị khoa.

+ Xác định trách nhiệm cá nhân trong đơn vị. 

+ Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận của đơn vị. 

+ Phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo đơn vị. 

+ Xây dựng lề lối làm việc của đơn vị. 

2.6.2. Giải pháp 
- Giải pháp 1: (...)

- Giải pháp 2: (...)

- Giải pháp 3: (...)

2.7. Xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: ) (Thầy Phương+Thịnh)
2.7.1. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức trong đơn vị: 

+ Đối với trường.

+ Đối với khoa. 

+ Đối với bản thân. 

+ Đối với đồng nghiệp.

+ Đối với HSSV. 

+ Đối với công việc. 
2.7.2. Giải pháp xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị khoa: 

- Giải pháp 1: (...)

- Giải pháp 2: (...)

- Giải pháp 3: (...)

3. Sáng kiến đóng góp xây dựng nhà trường  ngày càng phát triển vững mạnh ) (Thầy Phương+Thịnh)
- Sáng kiến 1: (...). 
- Sáng kiến 2: (...). 

- Sáng kiến 3: (...). 

Các vấn đề khác……………………………………………..........................

………………………….…………………………………………………..

 (Trình bày thêm những nội dung mới theo khả năng sáng tạo góp phần  nâng cao hoạt động quản lý của đơn vị và sự phát triển của nhà trường)

III. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA DƠN VỊ
1. Luôn đặt lợi ích của nhà trường, của khoa lên trên lợi ích của cá nhân, sẵn sàng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của nhà trường, của khoa. 

2. Luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cá nhân giảng viên thực hiện kế hoạch công tác.

3.  Mỗi năm một lần, Trưởng khoa sẽ kiểm điểm trước đơn vị về mức độ hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình hành động đã đề ra và lập báo cáo trình Ban Giám hiệu. 

4. Chương trình hành động này được niêm yết công khai ở đơn vị để làm cơ sở theo dõi, giám sát, động viên các cá nhân phấn đấu đạt được mục tiêu, kế hoạch. 

5. Nếu không hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã cam kết trong Chương trình hành động này, nhà trường sẽ xem xét đánh giá mức độ hoàn thành công tác của đơn vị và các cá nhân liên quan.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2015

   TRƯỞNG KHOA


(ký và ghi rõ họ tên)
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